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	 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:          /2022/TT-BLĐTBXH
	Hà Nội, ngày        tháng     năm 2022


THÔNG TƯ
Quy định về Hội thi thiết bị đào tạo tự làm

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Hội thi thiết bị đào tạo tự làm.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về mục đích, yêu cầu, thẩm quyền tổ chức, đối tượng tham gia, khen thưởng, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo và công tác tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm (sau đây gọi là Hội thi).
2. Thông tư này áp dụng đối với Hội thi các cấp; trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp); tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Mục đích, yêu cầu của Hội thi
1. Mục đích Hội thi

a) Khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên, học viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm thiết bị đào tạo nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
b) Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp về kinh nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo;
c) Lựa chọn các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, hiệu quả trong đào tạo để áp dụng rộng rãi trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
d) Tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp; kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Yêu cầu của Hội thi
a) Hội thi bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tránh phô trương hình thức, lãng phí;
b) Thu hút được đông đảo các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia.
Điều 3. Hội thi các cấp, thẩm quyền tổ chức Hội thi
1. Hội thi các cấp gồm: Hội thi cấp cơ sở; Hội thi cấp tỉnh; Hội thi toàn quốc.
2. Thẩm quyền tổ chức Hội thi
a) Hội thi cấp cơ sở do các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức định kì hằng năm;
b) Hội thi cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức định kì ba năm một lần;

c) Hội thi toàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) tổ chức định kỳ ba năm một lần.

Điều 4. Đối tượng tham gia Hội thi các cấp
1. Đối tượng tham gia Hội thi cấp cơ sở là tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm được đăng kí với Ban tổ chức Hội thi.
2. Đối tượng tham gia Hội thi cấp tỉnh là tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm đạt giải tại Hội thi cấp cơ sở (hoặc được xét chọn nếu không tổ chức thi) và được cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trụ sở chính nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng kí tham dự hội thi cấp tỉnh; 
3. Đối tượng tham gia Hội thi toàn quốc là các tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm đạt giải tại Hội thi cấp tỉnh (hoặc được xét chọn nếu không tổ chức thi) và được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đăng kí tham dự Hội thi toàn quốc.
Điều 5. Thiết bị tham gia Hội thi
1. Thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi là các mô hình, dụng cụ, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm và các phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng trong quá trình đào tạo.

2. Yêu cầu thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi
a) Là thiết bị do tác giả, nhóm tác giả tại cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự sáng chế, lắp đặt;
b) Thiết bị không vi phạm sở hữu trí tuệ;
c) Thiết bị thể hiện sự sáng tạo, phù hợp chương trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;
d) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba tại Hội thi toàn quốc trước đây không tham gia Hội thi cấp tỉnh và Hội thi toàn quốc lần tiếp theo;
đ) Trong thời gian diễn ra Hội thi, các thiết bị không được bổ sung, thay đổi, sửa chữa, gia cố lại hoặc tự ý thay đổi vị trí đã được Ban tổ chức bố trí, sắp xếp. Thiết bị dự thi phải được bố trí tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả giới thiệu, vận hành theo yêu cầu của Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo trong suốt thời gian diễn ra Hội thi.

Điều 6. Thẩm quyền công nhận và khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi
1. Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quyết định khen thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Hội thi cấp cơ sở theo quy định.
2. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tặng bằng khen cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất, giải nhì và giải ba; tặng bằng khen cho tập thể đạt giải và cho cá nhân, tập thể có thành tích trong quá trình tổ chức Hội thi cấp tỉnh theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tặng giấy khen cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích; quyết định công nhận cho tác giả, nhóm tác giả có thiết bị tham gia dự thị, quyết định tặng giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích trong quá trình tổ chức Hội thi cấp tỉnh theo quy định.
4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định tặng bằng khen cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất, giải nhì và giải ba; quyết định tặng bằng khen tập thể đạt giải và cho cá nhân, tập thể có thành tích trong quá trình tổ chức Hội thi toàn quốc theo quy định.
5. Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định tặng giấy khen cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích; quyết định công nhận cho tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi; quyết định tặng giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích trong quá trình tổ chức Hội thi toàn quốc theo quy định.
Chương II
TỔ CHỨC HỘI THI
Điều 7. Ban tổ chức Hội thi
1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi theo quy định tại khoản 2 Điều 3 ra quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi ở cấp tương ứng.
2. Ban tổ chức Hội thi gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các thành viên. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Ban tổ chức thành lập các tiểu ban phục vụ Hội thi như: Tiểu ban Cơ sở vật chất, Tiểu ban Thư kí tổng hợp, Tiểu ban Giám sát, Tiểu ban Thi đua khen thưởng và các Tiểu ban khác (nếu có). Chức năng, nhiệm vụ và thành phần tiểu ban do người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi ở từng cấp quyết định trên cơ sở quy mô Hội thi.

3. Nhiệm vụ của Ban tổ chức Hội thi:
a) Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội thi;
b) Ban hành Quy định tổ chức Hội thi;
c) Thành lập Hội đồng giám khảo và các Tiểu ban phục vụ Hội thi;
d) Xây dựng phiếu đánh giá, tiêu chí đánh giá và thang điểm chấm thiết bị dự thi;

đ) Tổng hợp thiết bị tham gia dự thi, sắp xếp và phân loại thiết bị theo từng tiểu ban;
e) Huy động các nguồn vốn xã hội hóa hợp pháp cho tổ chức Hội thi;
g) Tổ chức Hội thi và các hoạt động khác (nếu có) theo đúng kế hoạch và đảm bảo các quy định;
h) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định khen thuởng tại Hội thi;

i) Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tập thể tham gia Hội thi;

k) Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi.

4. Nhiệm vụ của Trưởng ban tổ chức Hội thi

a) Điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi;
b) Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo và các bộ phận giúp việc khác;
c) Quyết định tiêu chí đánh giá, thang điểm chấm và phương pháp đánh giá cho các thiết bị tham gia dự thi, khung điểm đạt giải tại Hội thi.
5. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban tổ chức Hội thi
a) Giúp Trưởng ban tổ chức Hội thi theo nhiệm vụ được phân công;
b) Thay Trưởng ban tổ chức Hội thi giải quyết các công việc khi được Trưởng Ban tổ chức Hội thi phân công.
Điều 8. Hội đồng giám khảo
1. Cơ cấu và thành phần của Hội đồng giám khảo
a) Hội đồng giám khảo gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổ thư ký và các thành viên giám khảo. Thành viên Hội đồng giám khảo là các chuyên gia, nhà giáo có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; có ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngành, nghề tham gia chấm thi và hiện đang làm việc trong các lĩnh vực ngành, nghề đó;
b) Thành viên Hội đồng giám khảo được cơ cấu thành các Tiểu ban giám khảo, căn cứ vào điều kiện thực tế, quy mô của Hội thi, Chủ tịch Hội đồng giám khảo đề xuất danh sách thành viên Tiểu ban giám khảo theo từng ngành, nghề hoặc nhóm ngành, nghề. Tiểu ban giám khảo có 03 (ba) hoặc 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) giám khảo là Trưởng tiểu ban.
2. Nhiệm vụ của Hội đồng giám khảo
Hội đồng giám khảo có nhiệm vụ đánh giá khách quan, chính xác các nội dung thiết bị tham gia Hội thi.
3. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng giám khảo
a) Chỉ đạo, giám sát, chịu trách nhiệm về hoạt động đánh giá thiết bị dự thi, kết quả thi và những vấn đề có liên quan;
b) Đề nghị Trưởng ban tổ chức Hội thi quyết định việc điều chuyển, bổ sung giám khảo ở các Tiểu ban giám khảo trong trường hợp cần thiết;
c) Báo cáo công tác đánh giá thiết bị dự thi cho Trưởng ban tổ chức Hội thi.
4. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo
a) Giúp Chủ tịch Hội đồng giám khảo theo nhiệm vụ được phân công;
b) Thay Chủ tịch Hội đồng giám khảo giải quyết các công việc khi được Chủ tịch Hội đồng giám khảo phân công.
5. Nhiệm vụ của Trưởng Tiểu ban giám khảo:
a) Điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động đánh giá các thiết bị tham gia dự thi của Tiểu ban;
b) Đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Hội đồng giám khảo điều chỉnh những vấn đề về chuyên môn trong quá trình đánh giá thiết bị dự thi và giải quyết các vấn đề có liên quan;
c) Thực hiện nhiệm vụ của giám khảo.
6. Nhiệm vụ của giám khảo:
a) Nghiên cứu hồ sơ thiết bị tham gia dự thi;

b) Thực hiện việc đánh giá các thiết bị tham gia dự thi theo đúng quy định, bảo đảm khách quan, chính xác;
c) Độc lập trong việc đánh giá, cho điểm và chịu trách nhiệm về ý kiến đánh giá của mình.
7. Nhiệm vụ của Tổ thư ký
a) Nhận hồ sơ thiết bị tham gia Hội thi; phiếu đánh giá thiết bị từ Ban tổ chức Hội thi và bàn giao cho từng Tiểu ban giám khảo;
b) Nhận kết quả đánh giá thiết bị tham gia dự thi từ Trưởng tiểu ban giám khảo, tổng hợp kết quả đánh giá và bàn giao cho Ban tổ chức Hội thi;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giám khảo phân công.
Điều 9. Thông báo kế hoạch và đăng ký tham gia Hội thi 

1. Ban tổ chức Hội thi thông báo kế hoạch tổ chức, Quy định tổ chức Hội thi cho đoàn tham gia Hội thi trước ngày tổ chức Hội thi ít nhất 30 ngày đối với Hội thi cấp cơ sở; 60 ngày đối với Hội thi cấp tỉnh; 90 ngày đối với Hội thi toàn quốc.
2. Các đoàn tham gia Hội thi đăng ký tham gia với Ban tổ chức Hội thi theo Quy định tổ chức Hội thi.
3. Thiết bị tham gia dự thi dưới hai hình thức thiết bị là phần cứng và thiết bị là phần mềm.
4. Mỗi thiết bị tham gia dự thi phải có hồ sơ thiết bị kèm theo, hồ sơ thiết bị đảm bảo các thông tin sau: 

a) Tên thiết bị;

b) Nhóm ngành, nghề đào tạo;

c) Tác giả hoặc nhóm tác giả;

d) Đơn vị:

đ) Mục đích, ý tưởng thiết kế;

e) Phạm vi áp dụng;

g) Cấu tạo, thông số kỹ thuật;

h) Hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo quản và sửa chữa.

Điều 10. Đánh giá thiết bị tham gia dự thi
1. Thiết bị tham gia dự thi được đánh giá và chấm điểm theo thang điểm 100 (một trăm)
2. Trình tự đánh giá thiết bị tham gia dự thi

a) Tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày tóm tắt về thiết bị tham gia dự thi;
b) Các thành viên Tiểu ban giám khảo đặt câu hỏi cho tác giả, nhóm tác giả;
c) Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả trả lời câu hỏi của từng thành viên giám khảo;
d) Các thành viên Tiểu ban giám khảo nhận xét, đánh giá thiết bị tham gia dự thi;
đ) Các thành viên Tiểu ban giám khảo chấm điểm độc lập bằng hình thức bỏ phiếu kín, nộp cho Trưởng Tiểu ban giám khảo niêm phong;
e) Trưởng Tiểu ban giám khảo nộp phiếu đánh giá đã được niêm phong cho Tổ thư ký Hội đồng giám khảo.

3. Tổng hợp kết quả thi
a) Giám khảo chấm điểm (lấy số nguyên) cho từng nội dung chi tiết, của từng tiêu chí đánh giá;
b) Điểm của mỗi giám khảo chấm cho thiết bị là tổng số điểm chấm cho tất cả các nội dung chi tiết theo từng tiêu chí đánh giá;

c) Điểm của thiết bị dự thi là trung bình cộng điểm số của các giám khảo chấm cho thiết bị và được lấy đến 02 (hai) chữ số thập phân (không làm tròn);
d) Trong một Tiểu ban, nếu điểm của giám khảo nào chênh lệch vượt trên hoặc dưới 10 (mười) điểm so với điểm trung bình của tất cả các giám khảo trong Tiểu ban thì điểm chấm của giám khảo đó không được tổng hợp vào để tính điểm cho thiết bị. Trong trường hợp này điểm của thiết bị dự thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo còn lại trong Tiểu ban giám khảo. Trưởng Tiểu ban giám khảo có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch Hội đồng giám khảo các trường hợp trên.

Điều 11. Các hoạt động của Hội thi

Tùy theo điều kiện thực tế của Hội thi các cấp có thể tổ chức các hoạt động như hội thảo chuyên đề về tự chế tạo thiết bị đào tạo; khai thác, sử dụng các thiết bị đào tạo và các nội dung khác liên quan đến thiết bị đào tạo; tổ chức trưng bày, triển lãm các thiết bị đào tạo tự làm và các thiết bị đào tạo của các công ty sản xuất, kinh doanh thiết bị đào tạo; ký kết hợp tác sản xuất, cung cấp thiết bị đào tạo tự làm giữa các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Điều 12. Xếp giải và công bố kết quả Hội thi
1. Xếp giải cá nhân và tập thể
a) Đối với giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả: Việc xét giải được căn cứ vào điểm thi của các thiết bị và xét theo thứ tự từ cao xuống thấp theo các nhóm ngành, nghề hoặc cho tất cả các ngành, nghề tham gia dự thi. Việc xếp giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả thực hiện theo Quy định tổ chức Hội thi;
b) Đối với giải tập thể: Căn cứ số lượng giải và thứ tự ưu tiên theo số giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích đạt được của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp để xét giải tập thể. Việc xếp giải tập thể được quy định cụ thể trong Quy định tổ chức Hội thi.

2. Công bố kết quả Hội thi
Kết quả xếp giải cá nhân, giải tập thể được công bố tại Lễ bế mạc Hội thi. Tác giả hoặc nhóm tác giả, tập thể đạt giải tại Hội thi được nhận bằng khen, giấy khen, phần thưởng tại Lễ bế mạc Hội thi.
Điều 13. Báo cáo kết quả Hội thi
1. Chậm nhất là 30 ngày làm việc sau khi kết thúc Hội thi, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp gửi báo cáo kết quả Hội thi cấp cơ sở về Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả Hội thi cấp tỉnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Báo cáo kết quả Hội thi gồm các nội dung: Số lượng thiết bị tham gia Hội thi theo các ngành, nghề; danh sách cá nhân, tập thể đạt giải tại Hội thi; đánh giá chung về công tác tổ chức Hội thi, các khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại (nếu có).

Điều 14. Sử dụng kết quả Hội thi

1. Kết quả Hội thi là minh chứng để đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với nhà giáo; khen thưởng, trao thưởng cho học sinh, sinh viên, học viên theo quy định hiện hành.

2. Khuyến khích tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Hội thi; cơ quan quản lý các cấp tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ nguồn lực phát triển thiết bị đào tạo tự làm để nhân rộng trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Trách nhiệm của đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi
1. Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực để đảm bảo các điều kiện tổ chức Hội thi.

2. Phối hợp với Ban tổ chức Hội thi các cấp tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc.

3. Chuẩn bị mặt bằng lắp đặt thiết bị tham gia dự thi;
4. Phối hợp cơ quan chức năng đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và giao thông chung cho Hội thi; bố trí nhân lực thường trực y tế tại địa điểm thi.
5. Hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn có thiết bị tham dự Hội thi.
Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thiết bị tham gia Hội thi
1. Tổ chức Hội thi các cấp và thực hiện các trách nhiệm theo thẩm quyền được quy định tại Điều 6 và các quy định khác được quy định tại Thông tư này;
2. Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực để đảm bảo các điều kiện tổ chức Hội thi.

Điều 17. Kinh phí tổ chức Hội thi
Nguồn kinh phí, nội dung chi và mức chi tổ chức các hoạt động Hội thi các cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm và các văn bản sửa đổi, thay thế (nếu có).
Điều 18. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng      năm 2022.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./. 
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